
 

 

 

 
 

BÁO CÁO NHANH 

Ngày 10 tháng 12 năm 2022 

 

1. Tình hình tổ chức của Đoàn: 

- Tính đến ngày 10 tháng 12 năm 2022, của Đoàn Thể thao Thành phố hiện có 968 

thành viên làm nhiệm vụ tại Quảng Ninh, Hà Nội, Hải Phòng, Thanh Hóa, Bắc Ninh, 

Bắc Giang, Hải Dương, Nam Định, Vĩnh Phúc. 

2. Hoạt động của Đoàn: 

Các môn đang thi đấu tại Đại hội: Kickboxing, Futsal, Bóng chuyền, Bóng đá, Cầu 

mây, Đá cầu, Judo, Khiêu vũ Thể thao, Lân sư rồng, Pencak Silat, Thể dục dụng cụ, Thể 

hình. 

– Tại Thành phố Hà Nội  

+ Môn Futsal: đội TP.HCM hòa đội Hà Nội (1-1). 

+ Môn Judo: VĐV Phạm Quốc Quân - 50 kg, VĐV Lê Nguyễn Hùng Cường - 

60kg, VĐV Trương Hoàng phúc - 66kg đạt HCV, VĐV Nguyễn Hải Bá - 73kg đạt 

HCB. VĐV Nguyễn Ngọc Ngân - 63kg, VĐV Cao Thanh Phong - 55kg đạt HCĐ. 

 



 

 

 

– Tại tỉnh Quảng Ninh 

+ Môn Pencak Silat: VĐV Nguyễn Kim Phụng, hạng cân 55kg nữ đạt HCB. VĐV 

Nguyễn Tấn Sang đạt HCV. 

 

+ Môn Đá cầu: 

Nội dung đơn nam bảng 1: VĐV Quang của đội TP.HCM thua VĐV đội Nghệ An 

(0-2), thắng Huy đội Đồng Nai (2-0) vào tứ kết. 

Nội dung đơn nam bảng 3: VĐV Hùng của đội TP.HCM thắng VĐV đội Hải 

Phòng (2-0), thắng VĐV đội Quảng Ninh (2-0), thắng VĐV đội Hà Nội (2-0), vào tứ 

kết. 

 



 

 

 

Nội dung đơn nữ bảng 3: VĐV Ngân đội TP.HCM thắng VĐV Mỹ (nội bộ đội 

TP.HCM  (2-0)). 

+ Môn Lân Sư rồng: nội dung múa rồng đội TP.HCM đạt 8.71 điểm đạt HCB. 

 

+ Môn Bóng đá: đội nam TP.HCM thắng đội Nam Định (2-1) đạt HCĐ. đội Bóng 

đá nữ hòa đội Quảng Ninh (1-1). 

 



 

 

 

+ Môn Khiêu vũ Thể thao: thi đấu các nội dung trong ngày vào vòng chung kết 

nhưng chưa đạt thành tích huy chương. 

 

+ Môn Bóng chuyền nữ thua đội Ninh Bình (0-3). 

– Tại Thành phố Hải Phòng  

+ Môn Kickboxing: đội tuyển Kickboxing TP.HCM đạt 01HCV-03HCB. VĐV 

Nguyễn Thị Kim Ngân hạng cân 57kg thua đội Nghệ An đạt HCB, VĐV Nguyễn Thị 

Lệ Khoá hạng cân 48kg thua đội Bắc Cạn đạt HCB; VĐV Huỳnh Văn Tuấn hạng cân 

51kg thắng đội Quân Đội (bỏ cuộc) đạt HCV, VĐV Nguyễn Quốc Anh hạng cân 54kg 

thua đội Hải Phòng đạt HCB. Như vậy, kết thúc giải Kickbboxing đội tuyển TP.HCM 

đạt 01HCV-03HCB-04HCĐ. 

 



 

 

 

+ Môn Thể dục dụng cụ: đạt 1HCV đồng đội nam, 1HCV toàn năng nam, 1HCB 

toàn năng nam, 1HCĐ đồng đội nữ. 

 

+ Môn Thể hình: Kết thúc ngày thi đấu thứ nhất, đội thể hình đạt được: 1 HCB 

hạng cân 55kg nam; 1 HCB hạng cân 60kg nam; 1 HCB hạng cân 65kg nam. 

– Tại Thanh Hóa 

+ Môn Cầu mây: Nội dung đồng đội 4 nam thua đội Hà Nội (0-2), Nội dung đồng 

đội 4 nữ thua Sóc Trăng (0-2). 

3. Thành tích đạt được ngày 10/12/2022: 

– Môn Pencak Silat: đạt 01 HCV, 01 HCB.  

– Môn Kickboxing: đạt 01HCV-03HCB. 

–  Môn Judo: đạt 03 HCV 01 HCB và 2 HCĐ. 

–  Môn Thể dục dụng cụ đạt 02 HCV, 01 HCB, 01 HCĐ. 

–  Môn Lân sự rồng: đạt 01 HCB. 

–  Môn Thể hình: đạt 03 HCB. 

–  Môn Bóng đá nam đạt 01 HCĐ. 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

4. Dự kiến lịch hoạt động ngày 11/12. 



 

 

 

 

 



 

 

 

5. Thông tin tuyên truyền 

- Các thông tin cập nhật thành tích của Đoàn Thể thao Thành phố được thường 

xuyên đăng trên trang Facebook:  

+ Vinh quang thể thao Thành phố mang tên Bác. 

+ Trang thông tin điện tử Sở Văn hóa và Thể thao. 

+ Vào lúc 19g40 mỗi ngày trên bảng tin Thể thao 365 (kênh HTV9, Đài Truyền 

hình Thành phố) có thông tin hoạt động của Đoàn Thể thao Thành phố tham dự Đại hội. 

Trên đây là báo cáo nhanh ngày 10 tháng 12 năm 2022 của Đoàn Thể thao Thành 

phố tham dự Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX năm 2022./. 

 

Nơi nhận: 

- Các thành viên BCĐ Đại hội (để b/c); 

- Văn phòng UBND/TP; 

- BGĐ Sở (để b/c); 

- Các Tiểu ban tham dự ĐH;  

- Lưu: VT, (TBCM-Âu). 

KT. TRƯỞNG ĐOÀN 

PHÓ TRƯỞNG ĐOÀN 

 

(Đã ký) 

 

 

Mai Bá Hùng 


